
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN FUJI - NHẬT BẢN

Biến tần FUJI FRENIC-MINI SERIES

Hình ảnh Sản phẩm Mã sản phẩm Công suất Giá bán Giá chiết khấu 

Nguồn Điện Cung Cấp: 1 Pha 200-240V 50/60Hz, Ngõ Ra Điện Áp: 3 Pha 200-240V 50/60Hz

FRN0001C2S-7A 0.1 0.3 3.649.000 đ

LIÊN HỆ 

FRN0002C2S-7A 0.2 0.57 3.764.000 đ
FRN0004C2S-7A 0.4 1.3 3.316.000 đ
FRN0006C2S-7A 0.75 2.0 3.433.000 đ
FRN0010C2S-7A 1.5 3.5 4.586.000 đ
FRN0012C2S-7A 2.2 4.5 4.860.000 đ

Nguồn Điện Cung Cấp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz, Ngõ Ra Điện Áp: 3 Pha 380-480V 50/60Hz

FRN0002C4S-4A 0.4 1.3 4.799.000 đ

LIÊN HỆ 

FRN0004C4S-4A 0.75 2.3 4.346.000 đ
FRN0005C2S-4A 1.5 3.2 4.689.000 đ
FRN0007C2S-4A 2.2 4.8 5.340.000 đ
FRN0011C2S-4A 3.7 8.0 6.659.000 đ
FRN0013C2S-4A 5.5 9.9 9.030.000 đ
FRN0018C2S-4A 7.5 13.0 9.569.000 đ
FRN0024C2S-4A 11 18.0 12.464.000 đ
FRN0030C2S-4A 15 22.0 15.881.000 đ



Biến tần FUJI ELECTRIC FRENIC ACE SERIES.

Hình ảnh Mã sản phẩm Công suất Motor (kW) - ND Công suất Motor (kW) - HD Đơn Giá (VND) Giá chiết khấu 

FRN0002E2S-4GB 0.75 0.75 5.616.000

LIÊN HỆ 

FRN0004E2S-4GB 1.5 1.1 5.898.000
FRN0006E2S-4GB 2.2 2.2 6.635.000
FRN0007E2S-4GB 3 3 7.510.000
FRN0012E2S-4GB 5.5 5.5 8.644.000
FRN0022E2S-4GB 11 7.5 11.293.000
FRN0029E2S-4GB 15 11 12.266.000
FRN0037E2S-4GB 18.5 15 15.215.000
FRN0044E2S-4GB 22 18.5 19.874.000
FRN0059E2S-4GB 30 22 26.512.000
FRN0072E2S-4GB 37 30 32.526.000
FRN0088E2S-4GB 45 37 39.212.000
FRN0105E2S-4GB 55 45 46.218.000
FRN0139E2S-4GB 75 55 55.902.000
FRN0168E2S-4GB 90 75 68.188.000
FRN0203E2S-4GB 110 90 92.927.000
FRN0240E2S-4GB 132 110 103.123.000
FRN0290E2S-4GB 160 132 (*)
FRN0361E2S-4GB 200 160 (*)
FRN0415E2S-4GB 220 200 (*)
FRN0520E2S-4GB 280 220 (*)
FRN0590E2S-4GB 315 250 (*)

Biến Tần FRENIC-EHVAC SERIES

Hình ảnh Mã sản phẩm Công suất Motor (kW) - ND Công suất Motor (kW) - HD Đơn Giá (VND) Giá chiết khấu 

FRN0002F2E-4G 0.75 1.3 8.372.000

LIÊN HỆ 

FRN0005F2E-4G 2.2 3.8 7.973.000
FRN0011F2E-4G 5.5 8.4 9.347.000
FRN0023F2E-4G 11 17.0 11.858.000
FRN0045F2E-4G 22 34.0 20.868.000
FRN0075F2E-4G 37 57.0 34.153.000
FRN0139F2E-4G 75 114.0 58.697.000
FRN0253F2E-4G 132 192.0 108.279.000
FRN0304F2E-4G 160 231.0 131.625.000



Biến Tần FRENIC-EHVAC SERIES

Hình ảnh Mã sản phẩm Công suất Motor (kW) - ND Công suất Motor (kW) - HD Đơn Giá (VND) Giá chiết khấu 

FRN0.4G1S-4A 0.4 1.1 9.703.000 đ

LIÊN HỆ 

FRN1.5G1S-4A 1.5 2.8 8.265.000 đ
FRN3.7G1S-4A 3.7 6.8 10.722.000 đ
FRN7.5G1S-4A 7.5 14.0 14.076.000 đ
FRN15G1S-4A 15 24.0 20.504.000 đ
FRN30G1S-4A 30 45.0 37.255.000 đ
FRN55G1S-4A 55 85.0 66.498.000 đ
FRN90G1S-4A 90 134.0 97.341.000
FRN132G1S-4A 132 192.0 (*)


